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	TRƯỜNG MẦM NON XÍCH THỔ
LỚP 3 TUỔI A MINH LONG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           
                             


            Gia Lâm, ngày 29 tháng 8 năm 2025


KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC

KHỐI 3 TUỔI 
NĂM HỌC:  2025-2026
- Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-MNXT ngày 28/9/2025của trường Mầm non Xích Thổ về việc thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2025-2026;
Căn cứ Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn mẫu giáo năm học 2025-2026
Khối 3 tuổi xây dựng kế hoạch hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục năm học 2025-2026 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH TÌNH
1. Số lượng giáo viên
          - Giáo viên: 
+ Lớp 3TA-TT: Cô: Vũ Thị Ngoan - Trình độ: Đại học


      Cô: Bùi Thị Yên - Trình độ: Đại học

+ Lớp 3TB-TT: Cô: Bùi Thị Hương - Trình độ: Đại học



      Cô: Bùi Thị Phượng - Trình độ: Đại học

+ Lớp 3TC-TT: Cô: Đinh Thị Nhung - Trình độ: Đại học



      Cô: Hoàng Thị Hồng - Trình độ: Đại học

+ Lớp 3T-ML:  Cô: Hoàng Thị Thanh - Trình độ: Đại học



     Cô: Trịnh Hà Anh - Trình độ: Đại học

2. Thuận lợi.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi: Lớp học khang trang sạch đẹp, đảm bảo đủ diện tích thuận lợi cho công tác nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ. Đồ dùng đồ chơi đồ chơi phù hợp với độ tuổi.

 - Giáo viên: Giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn và có thời gian công tác lâu năm, có kinh nghiệm trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc. Được bồi dưỡng thường xuyên với BGH, Phòng-Sở GD-ĐT về phương pháp dạy học tích cực, tiên tiến. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện đổi mới hình thức và đổi mới chương trình giáo dục mầm non mới ngay từ những năm đầu tiên, đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm dạy trẻ lứa tuổi MG nhỡ ( Nắm chắc, vững về chương trình và việc thực hiện cụ thể cho lứa tuổi . 

   - Trẻ: Trẻ được học đúng độ tuổi, các cháu đi học đều từ lớp bé nên trong sinh hoạt và học tập có nhiều thuận lợi
   - Phụ huynh: Các bậc phụ huynh đã có sự nhận thức đúng đắn về ngành học nên đã tạo điều kiện tốt nhất cho con em hoạt động trong nhà trường, thuận lợi cho các hoạt động của cô và trẻ.

- Nhà trường: Ban giám hiệu luôn quan tâm sát sao, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học khác nhau phù hợp với yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học

Bên cạnh những thuận lợi nói trên tôi còn gặp những khó khăn:       

 
2. Khó khăn.
- Cơ sở vật chât, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi: Nhà trường đã quan tâm mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy học tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu học tập, vẫn còn thiếu một số đồ dùng trong danh mục đồ dùng đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu dành cho giáo dục mầm non theo thông tư 02/2010/TT-SGĐT ngày 11/2/2010.

- Giáo viên: Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế do đó việc thiết kế một số bài giảng điện tử cho trẻ còn gặp nhiều khó khăn.
     
- Trẻ: Sức đề kháng của một số trẻ còn yếu vì vậy trẻ hay ốm nên nghỉ học dài ngày, vào những ngày mưa, rét giao mùa trẻ cũng nghỉ học. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc giáo dục trẻ và sự phối hợp trong các hoạt động và ảnh hưởng đến tỉ lệ chuyên cần của lớp.

- Phụ huynh học sinh: Đôi khi cũng còn phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến lợi ích của việc đưa trẻ đến trường, đến lớp. Một số gia đình hay để  ông bà, anh chị đưa con đi học nên giáo viên chưa có điều kiện thường xuyên gặp gỡ và trao đổi về tình hình của trẻ với bố mẹ.
II. DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ SỰ KIỆN
1. Dự kiến chủ đề sự kiện
	TT
	Chủ đề/Sự kiện
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Chủ đề nhánh
	Sự kiện

	
	Rèn kỹ năng 
	1
	8/9 – 12/9/2025
	Ôn tập rèn một số kỹ năng
	

	1
	Trường mầm non

 (3 tuần)


	1
	15/9- 19/9/2025
	Bé vui đến trường
	

	
	
	1
	22/9-26/9/2025
	Trường mầm non của bé
	

	
	
	1
	29/9 - 3/10/2025
	Lớp học của bé
	

	2
	Bản thân (4 tuần).


	1
	6/10 - 10/10/2025
	Bé là ai
	* Sự kiện: Tết trung thu
* Sự kiện: Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10



	
	
	1
	13/10 -17/10/2025
	Cơ thể bé

	

	
	
	1
	20/10- 24/10/2025
	Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh
	

	
	
	1
	27/10- 31/10/2025
	Những việc bé có thể làm
	

	3
	Gia đình thân yêu (4 tuần)


	1
	3/11 - 7/11/2025
	Gia đình bé 
	* Sự kiện: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

	
	
	1
	10/11 - 14/11/2025
	Họ hàng gia đình bé 
	

	
	
	1
	17/11 - 21/11/2025
	Ngôi nhà thân yêu 
	

	
	
	1
	24/11- 28/11/2025
	Đồ dùng gia đình 
	

	4
	Nghề nghiệp
(4 tuần)

	1
	1/12 - 5/12/2025
	Chú bộ đội 
	* Sự kiện: Ngày quân đội nhân dân Việt Nam


	
	
	1
	8/12 - 12/12/2025
	Nghề nông 
	

	
	
	1
	15/12 – 19/12/2025
	Nghề giáo viên
	

	
	
	1
	22/12 -26/12/2025
	Nghề y tá bác sỹ
	

	5
	Thế giới Động vật 

(4 tuần)


	1
	29/12- 2/1/2026
	Một số loài thú 
	

	
	
	1
	5/1-9/01/2026
	Một số loài bò sát và lưỡng cư 
	


	
	
	1
	12/01-16/01/2026
	Một số loài cá
	

	
	
	Học kì I: 18 tuần
	

	
	
	1
	19/01 -23/01/2026
	Chim và côn trùng
	* Sự kiện: Tết Nguyên Đán

	6


	Thế giới thực vật 

(4 tuần)


	1
	26/01- 30/01/2026
	Một số loài hoa 
	

	
	
	1
	2/2/ - 6/2/2026
	Rau củ quả quanh bé
	

	
	
	1
	9/02- 13/2/2026
	Tết và mùa xuân
	

	
	
	
	Nghỉ tết Nguyên Đán từ 16/2 đến ngày 20/2/2026
	

	
	
	1
	23/02-27/2/2026
	Cây xanh
	

	
	

	7
	Giao thông

(4 tuần)

	1
	2/3- 6/3/2026
	Phương tiện giao thông đường bộ
	Sự kiện: Ngày quốc tế phụ nữ 08/03

	
	
	1
	09/3-13/3/2026
	Phương tiện giao thông đường thuỷ
	

	
	
	1
	16/3 -20/3/2026


	Phương tiện giao thông đường sắt
	

	
	
	1
	23/03 -27/3/2026
	Phương tiện giao thông đường hàng không
	

	8
	Nước và một số hiện tượng tự nhiên

(4 tuần)


	1
	30/03- 3/04/2026
	Sự kì diệu của nước
	* Sự kiện: Tết hàn thực



	
	
	1
	6/4-10/4/2026


	Một số hiện tượng tự nhiên
	

	
	
	1
	13/04- 17/04/2026
	Các mùa trong năm
	

	
	
	1
	20/04- 24/04/2026
	Mùa hè
	

	9
	Quê hương đất nước Bác Hồ

(4 tuần)

	1
	27/04-1/05/2026


	Đất nước Việt Nam diệu kì
	* Sự kiện: Ngày sinh nhật Bác 19/5, giỗ tổ Hùng Vương

	
	
	1
	 04/5- 8/5/2026
	Quê hương Ninh Bình
	

	
	
	1
	11/5 -15/5/2026
	Bác Hồ của em 
	

	
	
	1
	18/05- 22/05/2026
	Biển đảo quê hương
	

	
	Học kì II: 17 tuần

	
	Tổng thực hiện CTGDMN: 35 tuần


2. Dự kiến thời khoá biểu hoạt động học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Thể chất


	Khám phá
	Âm nhạc
	Tạo hình
	Toán + KNS
	Thơ


	Truyện




3. Mục tiêu, nội dung hoạt động
	MT
	MỤC TIÊU 

GIÁO DỤC
	NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG


	Điều chỉnh, bổ sung

	I. Lĩnh vực phát triển thể chất

	a. Phát triển vận động

	1.Thực hiện được các Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

	 MT1. Trẻ biết thực hiện đủ  các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	Thể dục sáng

-  Hô hấp: Hít vào, thở ra.

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).

- Tay:

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).

+ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.

- Chân:

+ Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.

+ Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối.
	

	2. Thể hiện kĩ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	MT2. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
	- Hoạt động học

+ Đi trong đường hẹp (4m ×0,2m)

+ Đi kiễng gót liên tục 4m
	

	MT3. Trẻ kiểm soát được vận động:

+ Đi/ chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.

+ Chạy liên tục trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài.
	- Hoạt động học:

+ Chạy  thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.

+ Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc.
	

	MT4. Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động:

- Tung bắt bóng với cô: bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 2,5 m).

- Tự đập - bắt bóng được 3 lần liền (đường kính bóng 18cm).
	- Hoạt động học: 

+ Lăn bóng với cô

+ Đập và bắt bóng tại chỗ

+ Tung bóng cho cô

+ Đập bóng và bắt bóng cùng cô

+ Chuyền bóng 2 bên theo hàng ngang

+ Chuyền bóng 2 bên theo hàng ngang
	

	MT5. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo léo khi thực hiện bài tập tổng hợp: 

+ Chạy được 15 m liên tục theo hướng thẳng.

+ Ném trúng đích nằm ngang (xa 1,5 m)

+ Bò trong đường hẹp (3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.
	-  Hoạt động học

+ Ném xa bằng 1 tay.

+ Ném trúng đích nằm ngang

+ Bật xa 20-25cm, ném xa bằng 1 tay

+ Bật xa 20-25cm, ném bóng trúng đích

+ Chạy được 17 m liên tục theo hướng thẳng.

+ Bò chui qua cổng.

+ Bước lên, xuống bục cao (cao 35cm).
+ Bò theo đường dích dắc

+ Bò theo hướng thẳng

+ Trườn theo hướng thẳng

+ Nhảy, bật tại chỗ

+ Bật về phía trước

+ Bật xa 20-25cm

+ Bật xa 25-30cm

HĐ khác:  Đi theo yêu cầu của cô, đi theo đường díc dắc, 
  Trèo ghế, đập bóng xuống sàn,  lăn bóng về đích, Bò thấp, bò chui bật ô, bật tiến phía trước, trườn về phía trước, chuyền bóng hai bên, bật xa 20-25cm, bật ô, trườn theo hướng thẳng, chuyền bóng, bước lên xuống bậc cao 30cm
TCVĐ: Gấu và ong, quả bóng nảy, tín hiệu, bắt bướm, ném qua dây, đuổi bóng, ô tô và chim sẻ, bóng bay, đập bóng cùng cô, chuyền quả cho bạn, chim bay cò bay, trời mưa, trời sáng trời tối, đoàn tàu hỏa, hái quả, tập làm chú bộ đội, cáo và thỏ, gieo hạt, nhảy qua suối, những bàn chân vui

	

	3. Thực hiện và phối hợp các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt.

	MT6. Trẻ thực hiện được 1 số vận động:

+ Xoay tròn cổ tay.

+ Gập, đan ngón tay vào nhau. 
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	MT7. Trẻ có thể phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động:

+ Vẽ được hình tròn theo mẫu.

+ Cắt thảng được một đoạn 10 cm.

+ Xếp chồng 8 – 10 khối không đổ.

+ Tự cài, cởi cúc.
	- HĐG: Xếp chuồng cho con vật, xếp nhà cao tầng, Xếp trường học


- HĐG: Thực hành cởi, cài cúc áo ở góc kỹ năng
	

	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	1.Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	MT8. Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...) 
	- Hoạt động học: 

+ Làm quen 1 số rau củ quả quanh bé

+ Nhận biết 1 số thực phẩm và món ăn quen thuộc

+ Dạy trẻ không ăn 1 số đồ ăn bị ôi thiu
	

	
	
	

	MT9. Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau…. 
	 +  Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	MT10. Trẻ biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 
	 Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	2.Thực hiện một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	MT11. Trẻ biết làm một số công việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Hoạt động học:

+ Làm quen cách đánh răng và lau mặt

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	MT12. Trẻ biết sử dụng bát, thìa cốc đúng cách. 


	- Hoạt động góc, Giờ ăn 
	

	3. Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ.

	MT13. Trẻ Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi.
	- Hoạt động học

+ Tập luyện 1 số thói quen tốt để giữ gìn sức khỏe

- Hoạt động khác:

+ Trò chuyện về một số hành vi thói quen đúng và sai trong khi ăn. 

- Thực hành: mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Vệ sinh sau khi ăn xong

- Tổ chức cho trẻ lấy nước và uống nước đúng cách


	

	MT14. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.

Trẻ biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu. 
	- Hoạt động học

+ Nhận biết trang phục theo thời tiết
+ Dạy trẻ đeo khẩu trang đúng cách
- Hoạt động khác: Trò chuyện xem tranh ảnh về một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh

- Hoạt động học:

+ Nhận biết 1 số biểu hiện khi ốm

- Hoạt động khác: Trò chuyện cùng trẻ về việc cần phải gọi ai, làm gì khi bị chảy máu, bị đau.

Xem tranh, ảnh, video
	

	 MT15. Nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng ... ) khi được nhắc nhở.
	- Hoạt động học:

+ Nhận biết và phòng tránh những nơi nguy hiểm


	

	MT16. Biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi …) khi được nhắc nhở
	 - Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	MT17. Biết  tránh một  số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....

- Không tự lấy thuốc uống.

- Không leo trèo  bàn ghế, lan can.
- Không nghịch các vật sắc nhọn.
- Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	 MT18. Trẻ có một số kỹ năng tự phục vụ bản thân.
- Cách sử lý hỉ mũi
- Cách xử lý khi ho
- Cách bê ghế vào chỗ ngồi và cất ghế
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	MT19. Trẻ biết 1 số kỹ năng tự bảo vệ bản thân:
- Không đi theo và nhận quà của người lạ.
- Không mở cửa cho người lạ

	HĐH: Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ

	

	MT20. Cân nặng: 

+ Trẻ trai:  12,9kg - 20,8 kg.

+ Trẻ gái: 12,6kg - 20,7 kg.

	- Ăn uống đủ chất

- Ăn ngủ điều độ

- Tham gia các hoạt động phát triển thể chất

- Theo dõi biểu đồ tăng trưởng 
thường xuyên

- Khám sức khỏe định kì
	

	MT21. Chiều cao: 

Trẻ trai: 94,9 – 111,7cm; 

trẻ gái: 94,1 – 111,3cm

	
	

	II. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	a. Khám phá khoa học

	1. Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng

	MT22. Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.  
	- HĐ khác: Làm bài tập giấy, lập bảng phân loại, xem tranh ảnh, đàm thoại, tô màu,.....
làm thí nghiệm các chất tan và không tan, khám phá thí nghiệm vật chim và vật nổi, sự thấm hút của giấy,...
TC: ai nhanh hơn, chỉ nhanh nói đúng
Bài tập giấy: Tìm nơi sống  ( thức ăn) cho con vật, 
Tô màu , làm sách , .............
	

	MT23. Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	- Hoạt động học:

+ Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể bé

+ Khám phá các đồ dùng trong gia đình bé

+ Khám phá 1 số PTGT đường bộ

+  Khám phá 1 số PTGT đường thủy

+ Khám phá 1 số PTGT đường sắt

+ Khám phá 1 số PTGT đường hàng không

+ Một số con vật nuôi trong gia đình

+ Động vật sống trong rừng

+ Động vật sống dưới nước

+ Côn trùng có cánh

+ Làm quen một số loại hoa

+ Làm quen 1 số loại rau củ quả

+ Khám phá cây xanh xung quanh bé

+ Khám phá nước có từ đâu

+ Khám phá trang phục mùa hè

+ Quan sát một số hiện tượng tự nhiên

+ Khám phá thời tiết mùa hè


	

	MT24. Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng. Ví dụ: Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi. 
	- Hoạt động góc

- Hoạt động ngoài trời và một số hoạt động trải nghiệm.
	

	MT25. Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và  trò chuyện về đối tượng. 
	- Hoạt động góc

- Hoạt động ngoài trời
	

	MT26. Trẻ biết phân loại đối tượng theo 1 dấu hiệu nổi bật.
	- Hoạt động góc

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm.
	

	2. Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản

	MT27. Trẻ biết nhận ra mối quan hệ của sự vật hiện tượng khi được hỏi. 
	- Hoạt động học:

+ Quan sát một số hiện tượng tự nhiên
- HĐ khác:  Trò chuyện đặc điểm của nước và lợi ích của nước đối với cuộc sống của con người, con vật và cây, vì sao có mưa, mưa to, mưa nhỏ

	

	3. Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau
	

	MT28. Trẻ mô tả được dấu hiệu nổi bật của đối tượng với sự gợi mở của cô.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	MT29. Thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình.
	- HĐ học: 
Hát: , cây xanh, bắp cải, em thích lái máy bay,rửa mặt như mèo, cá vàng bơi, …... 
Tạo hình: vẽ con gà, dán con thỏ và củ cà rốt, trang trí các con vật từ nhiều nguyên vật liệu, vẽ ô tô,….
- HĐ khác:
Góc âm nhac, góc đóng vai, góc tạo hình
	

	b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	1. Nhận biết số đếm và số lượng

	MT30. Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng. 
	-  HĐ khác: Đếm trên ngón tay, bài tập giấy nhận biết đếm từ 1-5,đếm  các đối tượng có số lượng từ 1-5.
- Đếm vẹt, đếm đồ chơi, đếm rau, hoa, quả, đếm bạn….
	

	MT31. Trẻ đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5 
	- Hoạt động học

+ Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 2

+ Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 3

+ Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 4

+ Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 5

* HĐ khác: Tìm và tạo nhóm số lượng 1 và nhiều, sự khác nhau về số lượng…..
	

	MT32. Trẻ biết so sánh hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5, nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn ít hơn. 
	- Hoạt động học:

+ 1 và nhiều, ghép tương ứng 1-1
+ So sánh nhóm nhiều hơn, ít hơn của 2 con vật

* HĐ khác: Tìm và tạo nhóm số lượng 1 và nhiều, sự khác nhau về số lượng…..
	

	MT33. Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
	- Hoạt động học

+ Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4

+ Gộp 2 nhóm PTGT trong phạm vi 5
	

	MT34. Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm
	- Hoạt động học:

+ Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm

+ Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm
	

	2. Sắp xếp theo quy tắc

	MT35. Nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại. 
	- Hoạt động học: 

+ Xếp tương ứng 1-1

+ Ghép đôi 2 nhóm đối tượng giống nhau


	

	3. So sánh hai đối tượng

	MT36. So sánh  hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau. 
	- Hoạt động học

+ So sánh kích thước của 2 đối tượng (cao hơn-thấp hơn)

+ So sánh kích thước của 2 đối tượng (dài hơn-ngắn hơn)

+ Nhận biết to nhỏ, so sánh to hơn, nhỏ hơn.

+ Xếp xen kẽ nhóm đồ vật

* HĐ khác: Bài tập giấy, tìm bạn, ai nói đúng, ai tìm giỏi, ai cao hơn, hãy cùng đo, hãy tìm đúng,.
	

	4. Nhận biết hình dạng

	MT37. Nhận dạng và gọi tên  các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật. 
	- Hoạt động học

+ Nhận biết và gọi tên hình tròn và hình tam giác

+ Nhận biết và gọi tên hình vuông và hình chữ nhật

+ Chắp ghép các hình học thành ngôi nhà

+ Trò chơi với các hình màu

* HĐ khác:  tạo nhóm đồ dùng  đồ chơi có dạng hình vuông-  hình tròn, tô màu các hình theo yêu cầu, bài tập giấy, ai đoán giỏi, ai nhanh hơn, đồ vật có dạng hình gì? Xếp hình, ghép hình, tô hình
	

	5. Nhận biết định hướng trong không gian và thời gian

	MT38. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.
	- Hoạt động học

+  Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân

+ Xác định phía trước, phía sau của bản thân

+ Nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân.

* HĐ khác: bé cầm thế nào cho đúng, đồ vật đang ở đâu?
	

	c. Khám phá xã hội.

	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

	MT39. Trẻ biết được tên tuổi, giới tính của bản thân.
	- Hoạt động học:

+ Trò chuyện về bản thân và làm quen với các bạn

- HĐ khác: Tạo hình: Tô màu giống bạn, xé dán tóc cho bạn, tô màu bức tranh gia đình, tô màu những đồ chơi mà bé thích
Hát: hello, gia đình gấu, cả nhà thương nhau, 

Trò chuyện về gia đình, ngôi nhà của bé, trò chuyện về địa chỉ ( con đường đến trường về nhà ) của bé, những góc chơi mà bé thích, ...
	

	MT40. Trẻ nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình.
	- Hoạt động học:

+ Trò chuyện về người thân của bé

- Hoạt động góc

- Hoạt động ngoài trời
	

	MT41. Trẻ nói được địa chỉ gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. 
	+ Quan sát và đàm thoại về gia đình bé

+ Trò chuyện về ngôi nhà của bé

- Hoạt động góc
	

	MT42.Trẻ nói được tên trường/lớp,  cô giáo, bạn , đồ chơi,  đồ dùng trong lớp  khi được hỏi, trò chuyện.
	- Hoạt động học:

+ Trò chuyện về trường mầm non xích thổ

+ Trò chuyện về lớp học của bé
	

	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

	MT43. Trẻ kể tên và nói được sản phẩm của một số nghề phổ biến khi được hỏi, xem tranh.
	- Hoạt động học:

+ Tìm hiểu về nghề nông và sản phẩm của nghề nông

+ Trò chuyện về nghề giáo viên và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

+ Tìm hiểu về nghề y tá, bác sỹ

+ Tìm hiểu về chú bộ đội

- HĐ khác: Trò chuyện về nghề của bố mẹ, xem tranh ảnh, video về một số nghề.
	

	3.  Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	MT44. Trẻ kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu… qua trò chuyện, tranh ảnh. 

 
	- Hoạt động khác:
- Xem băng hình về ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9, 30/4,...

- Hát Quốc ca vào sáng thứ 2 hàng tuần.

- Quan sát , xem tranh về lá cờ Tổ Quốc.

- Tìm hiểu về ngày lễ hội của Việt Nam: 2/9, 30/4

- Xem tranh, ảnh, băng hình về một số lễ hội truyền thống ở Việt nam và địa phương, các danh lam thắng cảnh trên đất nước.


	

	MT45. Kể tên một vài danh lam, thắng cảnh của địa phương.
	- Hoạt động học

+ Trò chuyện về ngày tết cổ truyền

+ Tìm hiểu chùa 1 cột

+ Quê hương Ninh Bình của bé

+ Biển đảo quê hương
	

	III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	1. Nghe hiểu lời nói

	MT46. Thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”.
	- Hoạt động học: Thơ và truyện

- HĐ khác: 
TC truyền tin, cái gì thay đổi, ai nói đúng, hãy nhắc lại cho đúng, Làm theo cô, ai làm giỏi.
	

	MT47. Trẻ hiểu nghĩa các từ khái quát gần gũi quen thuộc: quần áo, đồ chơi, hoa quả. 
	Trò chuyện đầu giờ, hoạt động chiều, hoạt động chuyển tiếp, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc
	

	MT48. Trẻ biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại. 
	- Hoạt động góc

- Hoạt động học

- Hoạt động ngoài trời
	

	2. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	MT49. Trẻ nói rõ các tiếng. 
	- Trò chuyện trong hoạt động đón, trả trẻ.

- Các hoạt động trong ngày.
	

	MT50. Trẻ biết sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm. 
	- Hoạt động học: Thơ và truyện.
- Hoạt động khác: Đồng dao - ca dao - trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, cưỡi ngựa nhong nhong, Trồng nụ trồng hoa, dung dăng dung dẻ, đi cầu đi quán, lộn cầu vồng, tay đẹp, rềnh rềnh ràng ràng,......
 Trò chơi luyện phát âm, khả năng nghe hiểu cho trẻ: Nói theo cô, bạn nào nói đúng,  nói cho bạn nghe,......
TC: Truyền tin, hãy bắt chướco gống tôi, ai nhanh nhất.
	

	MT51. Trẻ sử dụng được các câu đơn, câu ghép.
	- Hoạt động góc

- Hoạt động ngoài trời
	

	MT52. Trẻ  kể lại được sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân. 
	- Hoạt động moi lúc mọi nơi
	

	MT53.Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.... 
	- Hoạt động học: 

+ Thơ: Cô giáo của con, bạn mới, đôi mắt của em, giờ ăn, bác nông dân, làm nghề như bố, làm bác sỹ, thăm nhà bà, bé tập làm nội trợ, gió từ tay mẹ, rong và cá, ong và bướm, hồ sen, , nắng bôn mùa, , đèn đỏ đèn xanh, mưa, Bác Hồ của em.

- Hoạt động khác: Thơ: Bé ơi, bé sạch, bé ơi, cái mũi, mang dép,.....
Truyện; cậu bé mũi dài, đôi dép, mỗi người một việc,
Đồng dao - ca dao - trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, cưỡi ngựa nhong nhong, Trồng nụ trồng hoa, dung dăng dung dẻ, đi cầu đi quán, lộn cầu vồng, tay đẹp,rềnh rềnh ràng ràng,......
	

	MT54. Trẻ kể lại chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	-  Hoạt động học:

+ Truyện: Mèo hoa đi học, Mỗi người một việc, Gấu con bị sâu răng, món quà của cô giáo, bông hoa cúc trắng, chú vịt xám, bác gấu đen và 2 chú thỏ, sự tích của các loài hoa, chú đỗ con, xe lu và xe ca, ai quan trọng hơn, chú bé giọt nước, giọt nước tí xíu, cóc kiện trời, sự tích hồ gươm, truyền thuyết vua hùng dạy dân cấy lúa, quả táo của Bác Hồ.

- Hoạt động khác: Bé mai dũng cảm, Gấu con béo tròn. Chú sâu háu ăn, nhổ củ cải, bác cấp dưỡng, qua đường, kiến con đi ô tô, nu na đón tết, cây đào, chú đỗ con, quà tặng mẹ, thỏ con ăn gì, ...

Trò chơi luyện phát âm, khả năng nghe hiểu cho trẻ: Nói theo cô, bạn nào nói đúng,  nói cho bạn nghe,......
- Một số trò chơi:
	

	MT55.Trẻ biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong chuyện. 
	- Các hoạt động trong ngày


	

	MT56. Sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thưa, … trong giao tiếp 
	- Các hoạt động trong ngày
	

	MT57.Trẻ nói đủ nghe, không nói lí nhí. 
	- Các hoạt động trong ngày
	

	3. Làm quen với việc đọc và viết.

	MT58.Trẻ đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh
	- HĐ khác:
Hoạt động đọc sách, học sách
Ngày hội sách
 Bé làm sách,  bộ sưu tập của bé, kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo, 
- Hoạt động góc


	

	MT59. Trẻ nhìn vào tranh minh họa và  gọi tên nhân vật trong tranh. 
	- Hoạt động góc

- Hoạt động học
	

	MT60. Trẻ thích vẽ, viết nghệch ngoạc.
	- Hoạt động góc

- Hoạt động ngoài trời
	

	4. Làm quen với tiếng anh

	MT61. Trẻ nghe, hiểu và phát âm được một số từ vựng tiếng anh.
	Phát âm được một số từ vựng:Hi, Hello!/ Bye, Goodbye! Listen/Look/Be quiet/Stand up/Sit down/Hands up/Hands down!/…Name, family name, nickname

Mouth, Nose, 
eye, earDad, mom,  baby;

Brother, sister; grandpa; grandma
Bed, chair, table,One, two, three
Four, five
Teacher, school. Students,Doctor

Cat, dog
Chicken, duck, cow,Fish, fishgold,Apple, banana,Orange, pear, mango

Tree, flower,Bike, motorbike, car, Train, Plane,Red, yellow

Green, blue
Pink, orange,Ball, doll

kite, robot
happy, sad, sleepy, hungry

	

	IV. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	1. Thể hiện ý thức về bản thân

	MT62. Trẻ nói được tên tuổi, giới tính của bản thân. 
	- Hoạt động học:

+ Trò chuyện về bản thân và các bộ phận trên cơ thể bé

+ Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
	

	MT63. Trẻ nói được điều bé thich, bé không thích. 
	- HĐ khác:Trò chuyện đầu giờ về những điều bé thích và không thích,
TC: Bé thích gì?
  Lập bảng: Phân loại những điều bé thích và bé không thích.
Xem clip, hình ảnh về  và nói những điều bé thích và không thích
	

	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

	MT64. Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời các câu hỏi. 
	- Hoạt động học: Bé có thể làm được những gì.

- HĐ khác:
TC: Ai nhanh nhất, Ai giỏi hơn, ai đoán nhanh? Hoa Trạng nguyên,  Trả lời nhanh , trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, cướp cờ, ném bóng, kéo co, lộn cầu vồng,…. 
Các hoạt động trò chuyện, giao lưu,  hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt tại lớp, 
Hoạt động  trò chuyện đầu giờ, 
Hoạt động ngoài trời, hoạt đông học, hoạt động góc, hoạt động chiều
	

	MT65. Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao.
	- HĐ khác: Lao động tự phục vụ, VS cá nhân
 Hoạt động: Kê bàn, chải chiếu, xếp gối, chuẩn bị đồ trước giờ ăn ,…..
	

	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	MT66. Trẻ nhận ra cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói tranh ảnh…và có biểu lộ phù hợp.
- Nhận biết các dấu hiệu của bạo lực
	- Hoạt động học: 

+ Cách xử lí khi bị cấm không cho đi vệ sinh.
+ Cách xử lí khi  bị ép ăn.
+ Cách xử lí khi bị người khác mắng chửi.

+ Cách xử lí khi khi bị người lớn không cho ăn, ngủ, tắm rửa.

+ Cách xử lí khi bị ốm không có người hỏi han, chăm sóc.

+ Cách xử lí khi bị đói khát.

+ Cách xử lí khi ở nhà một mình có người lạ gõ cửa.

+ Cách xử lí khi bị dọa, nạt.

+ Cách xử lý khi bị đổ oan lỗi.

+ Cách xử lí khi thấy bạn bị trêu chọc, chế giễu.

+ Cách xử lí khi bị người lạ chạm/sờ vào cơ thể.

+ Cách xử lí khi người lớn đang bận bịu.

+ Cách xử lí khi ở 1 mình với người lạ.

+ Cách xử lí khi bị nhốt trong buồng kín.

- HĐ khác: 
+ Nhận ra cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói và có biểu lộ phù hợp.
+ Âm nhạc "khuôn mặt cười", 
+ Chọn và gắn tranh theo mẫu ( vui, buồn, tức giận, sợ hãi) 
+ TC: Nhìn hình đoán tâm trạng của người khác vui hay buồn; khuôn mặt bạn thế nào? trò chơi tìm và nối đúng cảm xúc với khuôn mặt
+ Bé soi gương
TC: Bắt chước biểu lộ cảm xúc theo tranh ảnh; đổ quân xúc xắc; ghép hình biểu lộ cảm xúc
 Vẽ, dán, nặn, tô màu khuôn mặt thể hiện cảm xúc ( cười, khóc, mếu…)

	

	MT67. Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi tức giận. 
- Nhận biết vui buồn, sợ hãi của bản thân và tạo ra cảm xúc bằng các cách khác nhau 
- Cách phản ứng an toàn khi bị bạo lực

- Phòng ngừa nguy cơ xảy ra bạo lực
	- HĐ khác: Bé soi gương
TC: Bắt chước biểu lộ cảm xúc theo tranh ảnh; đổ quân xúc xắc; ghép hình biểu lộ cảm xúc
 Vẽ, dán, nặn, tô màu khuôn mặt thể hiện cảm xúc ( cười, khóc, mếu…)
VH: truyện 
 Vẽ, dán, nặn, tô màu khuôn mặt thể hiện cảm xúc ( cười, khóc, mếu…)
+ Cách xử lí khi thấy người lớn cáu gắt, tức giận.

+ Tránh xa nơi nguy hiểm.

+ Quy tắc đồ bơi, đồ lót.
	

	MT68. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	MT69. Thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.
	- Hoạt động học: 

+ Bác Hồ của em  

+ Hát: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ; Đôi dép Bác Hồ
Nghe hát: Nhớ ơn Bác; Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh           

- HĐ khác:

-  Nghe hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, cháu nhớ Bác  Hồ     

- Thơ: Bác Hồ của em, Đôi mắt Bác Hồ, Ảnh Bác, Bác Hồ của em, Em vẽ Bác Hồ, Hoa quanh lăng Bác, Em tập nói   

-  Truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng                
 HĐ ngoại khóa: Bé múa hát mừng sinh nhật Bác
Xem tranh ảnh về Bác Hồ, Tham quan lăng Bác, Tô màu tranh ảnh Bác Hồ, lăng Bác , ao cá  Bác Hồ, 
Xem clip: Cuộc sống và nơi làm việc của Bác
	

	4. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT70. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ. 
	- Hoạt động học:

+ Dạy trẻ biết chia sẻ, quan tâm đến những người xung quanh.

+ Dạy trẻ làm việc vừa sức để giúp đỡ người khác

HĐ khác:  hoạt động vui chơi trong giờ đón trả, giờ chơi góc, sinh hoạt chiều
Thơ: Giờ chơi,Giúp bạn, Bé ngoan
TC: Lớp học ngay ngắn,
Hát: Cất đồ chơi, giờ nào việc nấy,  Cả nhà đều yêu, ai ngoan hơn, hoa bé ngoan
Bảng chơi: Nên- không nên
Nối hoạt động  trong góc
Xem hình ảnh nên - không nên
Hoạt động góc: Dán tranh làm sách những hành động nên và không nên.
	

	MT71. Trẻ biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xin phép khi được nhắc nhở. 
	 Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	MT72. Trẻ chú ý nghe cô và bạn nói.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	MT73. Trẻ biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	- Hoạt động học:

+ Dạy trẻ kĩ năng hợp tác, vui chơi cùng bạn.
	

	5. Quan tâm đến môi trường

	MT74. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây.
	- Hoạt động học:

+ Dạy trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh

+ Dạy trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ động vật.

- HOạt động khác: Hoạt động góc, hoạt động ngoài trời
	

	MT75. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định. 
	- Hoạt động học: 

+ Tiết kiệm điện nước

+ Nhận biết hành vi đúng sai tốt xấu.

- HĐK:  Thói quen vệ sinh trong lớp học,   
HĐNT:  nhặc rác xung quanh khu vực trẻ chơi 
Hát: Cùng nhau bảo vệ môi trường
Xem băng đĩa các hành động đúng, sai,  Xem video về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng
Thơ: Không vứt rác ra đường
TC: Tìm hành vi đúng sai , Bỏ rác vào thùng  
Bài tập giấy: Bé sẽ chọn hành động nào cho môi trường sạch.                      
	

	V. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	1. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 

	MT76. Trẻ tỏ ra vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng. 
	HĐ học: Dạy hát: Trời mưa, mùa hè đến, 
Nghe hát: Mưa rơi, Giọt mưa và em bé, đừng đi đằng kia có mưa rơi, dòng suối chảy về đâu, 
TC: Trời mưa, tiếng mưa,
HĐ khác:  nghe giai điệu của các bản nhạc, các âm thanh trong cuộc sống: Tiếng mưa, tiếng nước chảy, tiếng suối chảy…., nghe lồng nhạc để khơi gợi cảm xúc                       
QS cây xanh, thời tiết, cảnh vật xung quanh           

	

	MT77. Chú ý nghe, tỏ ra thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc, thích nghe đọc thơ, kể chuyện
	 - Các hoạt động trong ngày


	

	MT78. Trẻ vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn  và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.. 
	- HĐ học: Triển lãm tranh, sản phảm tạo hình
- HĐ khác: cho trẻ xem băng hình 
tranh vẽ, phong cảnh,...
	

	2. Một số kĩ năng  trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

	MT79. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc 
	- Hoạt động học:

+ Dạy hát: Em yêu cô giáo, cháu đi mẫu giáo, tóm được rồi, mời bạn ăn, bé quét nhà, cả nhà thương nhau, màu hoa, , sắp đến tết rồi, đi đường e nhớ.


	

	MT80. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ).. 
	+ Hát, VĐTN: Cô và mẹ, đố bạn,cá vàng bơi, đi xe đạp, trời nắng trời mưa, mùa hè đến, yêu Hà Nội, đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.

- HĐ khác: Nghe các bài hát, bản nhạc, văn nghệ biểu diễn, hoạt động ngoại khóa theo các chủ đề liên quan đến sự kiện trong thán
	

	MT81. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý. 
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	MT82. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên ngang, tạo thành bức tranh đơn giản. 
	- Hoạt động học:

+ Tô màu mũ bé trai bé gái, tô màu sản phẩm nghề nông, tô màu tranh chú bộ đội, tô màu đồ dùng bác sỹ, tô màu đồ dùng gia đình, tô màu ngôi nhà của bé, tô màu các loại hoa, vẽ và tô màu vườn cây ăn quả, tô màu tàu thủy, tô màu khinh khí cầu, tô màu dây cờ.

+ Nặn cái bát đôi đũa

+ Vẽ và tô màu con gà con

- HĐ góc
+ Tô màu đu quay, tô màu chùm bóng bay, Tô màu chiếc đèn lồng, trang trí khăn mùi xoa, tô màu bức tranh gia đình, vẽ và to màu bình hoa, vẽ cuộn len màu, vẽ tô màu quả cà chua, quả bí xanh,vẽ bông hoa bằng vân tay, tô màu con hươu cao cổ, cắt dán con cá, vẽ tô màu ô tô, vẽ tô màu xe máy, vẽ mưa cây cỏ, trang trí chiếc phao, 
	

	MT83. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn, dán thành sản phẩm đơn giản.
	- Hoạt động học:

+ Xé dán tia nắng mặt trời, dán cánh bướm. 

– HĐG:  Xé dán vụn giấy trang trí đèn ngủ; Xé dán hàng rào;  xé dán vụn giấy dán vào hình, xé dán  cầu vồng, xé dán cây, xé dán hoa, xé dán trang trí váy, xé dán đuôi diều. Xé và dán tóc cho bạn; xé dán trời mưa rào
	

	MT84. Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn , ấn dẹt đất nặn để tạo thành SP có 1 khối hoặc 2 khối.
	- Hoạt động góc 

+ Nặn đôi đũa, cái bát. Nặn con giun, vòng tay, 
+ Nặn thức ăn cho cá, năn con gà con vịt,
+ Nặn những chiếc bánh ngộ nghĩnh, 
 + Nặn kính , năn bánh mì,  nặn củ cà rốt, nặn một số các loại củ quả : Cam, táo, nho, quýt, dưa chuột,…, Nặn bánh trôi
	

	MT85. Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	- HĐ Khác: Xếp nhà cao tầng, xếp chuồng cho các con vật
Xây công viên, xếp hàng rào, xây doanh trại QĐ
Xây nhà xưởng, xây trường học, xây mô hình ngã tư đường phố, xây vườn cây ăn quả, xếp đường đi, xếp bàn ghế, …
TC: Thi xem ai nhanh, ai xếp giỏi, những khối hình kì diệu
	

	MT86. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	- HĐ học: Trưng bày sản phẩm tạo hình
- HĐ khác: Triển lãm các sản phẩm tạo hình
	

	3. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật

	MT87 Trẻ biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	Tổ chức các hoạt động vận động ôn luyện các bài hát, các vận động đã học và các bài hát bản nhạc theo chủ đề sự kiện trong tháng
	

	MT88. Trẻ biết tạo ra sản phẩm tạo hình theo ý thích. 
	Tổ chức các hoạt động tạo hình: vẽ, nặn, xé dán theo chủ đề sự kiện trong tháng
	

	MT89. Đặt tên cho Sp tạo hình.
	Hoạt động học: Trẻ đặt tên cho sản phẩm vẽ, nặn, xé dán do trẻ , bạn và cô tao ra
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